ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 1 (Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen)

Khen thưởng cho 30 học sinh gồm:

- 13 học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

- 17 học sinh đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia. 
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Giải

	13 học sinh đạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

	1
	Nguyễn Ngọc Bảo
	1
	12
	Toán
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	2
	Trần Trọng Hiếu
	2
	12
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	3
	Cao Xuân Huy
	3
	12
	Toán
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	4
	Nguyễn Văn Gia Thịnh
	4
	12
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	5
	Dương Minh Nghĩa
	5
	12
	Vật lí
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	6
	Lâm Nguyễn Đoan Trang
	6
	12
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	7
	Nguyễn Hữu Minh Dũng
	7
	11
	Sinh học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	8
	Nguyễn Văn Đạt
	8
	11
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	9
	Nguyễn Thông Hiếu
	9
	11
	Sinh học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	10
	Đoàn Nguyễn Thành Lương
	10
	11
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	11
	Đào Nguyên Hạnh
	11
	12
	Ngữ văn
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	12
	Huỳnh Kim Vũ
	12
	12
	Địa lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	13
	Đặng Huệ Miên
	13
	11
	Tiếng Anh
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	17 học sinh đạt giải Ba kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia.

	14
	Lê Vũ Nam Anh
	14
	11
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	15
	Nguyễn Hữu Minh Thông
	15
	11
	Toán
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	16
	Đào Xuân Hoàn Thiện
	16
	11
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	17
	Trần Trúc Lâm
	17
	12
	Sinh học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	18
	Phạm Thị Lê Na
	18
	12
	Ngữ Văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	19
	Trương Ngọc Uyển Nhi
	19
	11
	Ngữ Văn
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	20
	Hồ Thị Thanh Thảo
	20
	12
	Ngữ Văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	21
	Lê Vũ Minh Thi
	21
	12
	Ngữ Văn
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	22
	Đinh Anh Thư
	22
	12
	Ngữ Văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	23
	Phạm Nguyễn Hoàng An
	23
	11
	Tiếng anh
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	24
	Hà Đức Bảo
	24
	12
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	25
	Nguyễn Thụy Hạc Cầm
	25
	11
	Tiếng anh
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	26
	Phạm Đình Duy
	26
	12
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	27
	Huỳnh Khánh Linh
	27
	12
	Tiếng anh
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	28
	Trần Phương Thanh
	28
	11
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	29
	Đặng Quang Vinh
	29
	12
	Tiếng anh
	 THPT Phan Châu Trinh
	Ba

	30
	Đinh Vĩnh Hoàng
	30
	12
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba


Tổng cộng có 30 học sinh./.

 Người phụ trách
 Đinh Bạt Chuyên

ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 2 (Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen)
Khen thưởng cho 19 học sinh gồm:

-11 học sinh đạt giải Nhi, Ba, Khuyên khích về lĩnh vực cuộc thi Khoa học kĩ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (KH thực vật; Vật liệu và Công nghệ sinh học). 
- 08 học sinh đạt giải Nhi, Ba, Khuyên khích về lĩnh vực cuộc thi học sinh giỏi trên máy tính cầm tay cấp Quốc gia.    

	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Môn
	Trường
	Giải

	11 học sinh đạt giải trong cuộc thi KHKT do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức

	1
	 Lê Nhật Hưng 

.
	31
	Hệ thống đèn tín hiệu giao thông: thông minh-thân thiện với môi trường
	THPT Trần Phú
	Nhì

	2
	Nguyễn Tiến Dũng
	32
	
	 THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	

	3
	Nguyễn Thủy Tiên

	33
	Sử dụng pin mặt trời để xạc pin điện thoại di động


	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	4
	Đoàn Trần Viên
	34
	
	
	

	5
	Nguyễn Phạm Gia Bảo
	35
	Mô hình xử lí khí thải từ lò đốt
	THPT Nguyễn Trãi
	Ba

	6
	 Hà Anh Sơn
	36
	
	
	

	7
	Nguyễn Thiện Nhân

	37
	ARLEARNING, Bộ phần mềm học tập cùng công nghệ thực tế ảo
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	8
	Nguyễn Trần Duy Kha
	38
	
	
	

	9
	Lê Trần Ngọc Vân

	39
	Nghiên cứu tối ưu hóa phương pháp đánh giá độ nhiễm khuẩn E.coli trên rau sống  và Phương pháp diệt khuẩn E.coli thuận tiện, hiệu quả, giúp rau sống sạch và tươi lâu
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	10
	Phạm Trọng Huy
	40
	
	
	

	11
	Nguyễn Viết Gia Khải 
	41
	Thùng rác thông minh
	THCS Chu Văn An, quận Thanh khê
	KK

	08 học sinh đạt giải trong cuộc thi học sinh giỏi trên máy tính cầm tay cấp Quuốc gia.



	12
	Lương Quỳnh Kha
	42
	Lý
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Nhì

	13
	Phạm Tuấn Kiệt
	43
	Toán THCS
	Trường THCS Nguyễn Khuyến
	Ba

	14
	Hồ Huỳnh Nga
	44
	Toán THPT
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	15
	Nguyễn Hữu Hoàng Hải
	45
	Toán THPT
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	16
	Nguyễn Tú Quỳnh
	46
	Hóa
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	17
	Trần Quang Duy
	47
	Toán THPT
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	18
	Bùi Trần Diễm Thi
	48
	Hóa
	Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	19
	Trương Quang Việt
	49
	Lý
	Trường THPT Nguyễn Trãi
	KK


Tổng cộng có 19 học sinh./.

  Người phụ trách

                                         Phạm Tấn Ngọc Thụy
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 3 (Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen)
Khen thưởng cho 22 học sinh gồm:

- 04 học sinh đạt giải Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ X.

- 18 học sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia;
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Giải

	04 học sinh đạt giải Nhì, Ba cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ X

	1
	Nguyễn Văn Bảo Hưng
	50
	6/10
	KHKT
	THCS Tây Sơn
	Nhì

	2
	Nguyễn Thành An
	51
	6/2
	KHKT
	THCS Nguyễn Khuyến
	Ba

	3
	Mai Thị Phương Xuân
	52
	11/D2
	KHKT
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	4
	Lâm Thị Thanh Châu
	53
	11/D2
	KHKT
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Ba

	18 học sinh đạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia

	5
	Nguyễn Tuấn Dũng
	54
	12
	Toán 
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	6
	Nguyễn Quang Duy
	55
	12
	Toán
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	7
	Lưu Quang Khải
	56
	11
	Vật lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	8
	Trần Quang Minh
	57
	12
	Vật lí
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	9
	Nguyễn Võ Thanh Việt
	58
	12
	Vật lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	10
	Mai Diệu Linh
	59
	12
	Hóa học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	11
	Trương Như Phước
	60
	12
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	12
	Nguyễn Tú Quỳnh 
	61
	12
	Hóa học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	13
	Bùi Trần Diễm Thi
	62
	12
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	14
	Nguyễn Tiến Dũng
	63
	11
	Sinh học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	15
	Hà Phạm Bích Trâm
	64
	12
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	16
	Nguyễn Ngọc Dưỡng
	65
	12
	Tin học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	17
	Trần Chí Nguyễn
	66
	11
	Tin học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	18
	Ngô Thị Thanh Thảo
	67
	12
	Ngữ văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	19
	Trần Thị Tấn
	68
	12
	Lịch sử
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	20
	Nguyễn Thị Diệu Thảo
	69
	11
	Lịch sử
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	21
	Nguyễn Ngọc Cẩm Ni
	70
	11
	Địa lí
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK

	22
	Lê Quang Thông
	71
	12
	Địa lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	KK


Tổng cộng có 22 học sinh./.

                                 Người phụ trách

Phạm Đình Kha
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 4  (Chủ tịch UBND TP tặng Bằng khen)     
Khen thưởng cho 25 học sinh gồm:

      - 24 học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

      - 01 học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Đạt giải

	24 học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh

	

	1
	Nguyễn Hạ Vy
	72
	11/27
	Văn
	 THPT Phan Châu Trinh
	Vàng

	2
	Nguyễn Quang Huy
	73
	10/7
	Vật lý
	 THPT Phan Châu Trinh
	Vàng

	3
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	74
	10/22
	Văn
	THPT Phan Châu Trinh
	Vàng

	4
	Lê Phước Định
	75
	10
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	5
	Lê Hữu Đức
	76
	10
	Vật lý
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	6
	Đỗ Thành Trung
	77
	10
	Vật lý
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	7
	Trần Thanh Lâm
	78
	10
	Vật lý
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	8
	Phạm Linh Chi
	79
	10
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	9
	Hà Xuân Thùy Anh
	80
	10
	Sinh học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	10
	Nguyễn Xuân Vỹ
	81
	10
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	11
	Đặng Tấn Tài
	82
	10
	Tin học
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	12
	Lê Duy Bảo Châu
	83
	10
	Lịch sử
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	13
	Lê Thị Ly Na
	84
	10
	Lịch sử
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	14
	Võ Thị Lành
	85
	10
	Địa lý
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	15
	Nguyễn Hoàng Phương Anh
	86
	10
	Tiếng anh
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	16
	Lê Hà Lan Nhi
	87
	10
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	17
	Lê Vũ Nam Anh
	88
	11
	Toán
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	18
	Nguyễn Hữu  Minh Thông
	89
	11
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	19
	Lưu Quang Khải
	90
	11
	Vật lý
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	20
	Trần Đức Thái
	91
	11
	Vật lý
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	21
	Nguyễn Thị Hồng Vân
	92
	11
	Vật lý
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	22
	Đào Xuân Hoàn Thiện
	93
	11
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	23
	Nguyễn Thị Diệu Thảo
	94
	11
	Lịch sử
	 THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	24
	Đặng Huệ Miên
	95
	11
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng

	01 học sinh đạt Huy chương Vàng kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh

	25
	Phạm Quốc Hoàng
	96
	10
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Vàng


Tổng cộng có 25 học sinh./.

                                                                             Người phụ trách
                                                  Trần Thanh Tùng
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 5 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Khen thưởng cho 28 học sinh gồm:

      - 20 học sinh đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

      - 04 học sinh đạt Huy chương Bạc kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  
      - 04 học sinh đạt Huy chương Đồng  kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  
	STT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Giải

	20 học sinh đạt Huy chương Bạc kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

	1. 
	Tô Văn Hiển
	97
	10
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	2. 
	Phan Gia Đạt
	98
	10
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	3. 
	Phạm Trọng Huy
	99
	10
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	4. 
	Lê Trần Ngọc Vân
	100
	10
	Hóa học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	5. 
	Lê MạnhTiến
	101
	10
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	6. 
	Lê Dương Thuỳ Dung
	102
	10
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	7. 
	Phạm Thị Mỹ Ngọc
	103
	10
	Lịch sử
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	8. 
	Lê Thị Cẩm Tú
	104
	10
	Địa lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	9. 
	Nguyễn Triết
	105
	10
	Tiếng Anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	10. 
	Huỳnh Hồng  Phúc
	106
	10
	Tiếng Pháp
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	11. 
	Nguyễn Hữu Hoàng Hải
	107
	11
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	12. 
	Trần Tuyết Nhi
	108
	11
	Hoá học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	13. 
	Nguyễn Tiến Dũng
	109
	11
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	14. 
	Lưu Vịnh
	110
	11
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	15. 
	Trương Ngọc Uyển Nhi
	111
	11
	Ngữ văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	16. 
	Lê Thị Nhung
	112
	11
	Lịch sử
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	17. 
	Nguyễn Thị BảoTiên
	113
	11
	Lịch sử
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	18. 
	Phạm Nguyễn Hoàng An
	114
	11
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	19. 
	Nguyễn Thụy Hạc Cầm
	115
	11
	Tiếng anh
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	20. 
	Dương Thị Kim Oanh
	116
	11/26
	Địa
	THPT Phan Châu Trinh
	Bạc

	04 học sinh đạt Huy chương Bạc kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  

	21
	Trần Nguyễn Ngọc Vi
	117
	10B1
	Hóa
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	22
	Nguyễn Ngọc Kim
	118
	10B2
	Sinh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	23
	Ngô Hoàng Lan Khanh
	119
	10D1
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	24
	Trần Phương Thanh
	120
	11D1
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Bạc

	04 học sinh đạt Huy chương Đồng  kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  

	25
	Trương Huỳnh Anh Tuấn
	121
	10A1
	Toán
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	26
	Nguyễn Văn Triết
	122
	11A2
	Toán
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	27
	Huỳnh Ngô Nghi Truyền
	123
	11A2
	Toán
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	28
	Trần Phạm Ngọc Giao
	124
	10B2
	Sinh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng


Tổng cộng : 28 học sinh.
                                                                             Người phụ trách
                                                  Nguyễn Châu
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 6 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Khen thưởng cho 27 học sinh gồm:

      - 15 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

      - 04 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  
      - 04 học sinh đạt giải cuộc thi Tài năng Tiếng Anh khu vực Miền Trung- Tây Nguyên

- 01 học sinh đạt giải xuất sắc cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai
- 01 học sinh đạt giải vô địch môn bóng đá toàn quốc cup Milo 2015

- 01 học sinh đạt giải nhất phần thi kiến thức giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015 

- 01 học sinh đạt giải nhất phần thi vẽ tranh giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn/ 

Lĩnh vực
	Trường
	Giải

	15 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi Olympic 30/4 tại TP. Hồ Chí Minh.

	1
	Trần Đức Thanh
	125
	10
	Toán
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	2
	Lưu  Đức Duy
	126
	10
	Ngữ văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	3
	Nguyễn Thị Thanh Thanh
	127
	10
	Ngữ văn
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	4
	Trần Thị Minh Phương
	128
	10
	Địa lí
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	5
	Dương Thế Vinh
	129
	10
	Tiếng Pháp
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	6
	Nguyễn Văn Đạt
	130
	11
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	7
	Hồ Lê Trung
	131
	11
	Sinh học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	8
	Đoàn Văn Khánh
	132
	11
	Tin học
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	9
	Lê Thuỳ Linh
	133
	11
	Địa lý
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	10
	Trần Nguyễn Bảo Ngân
	134
	11
	Địa lý
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	11
	Lương Duy Phước
	135
	11/26
	Lí
	THPT Phan Châu Trinh
	Đồng

	12
	Nguyễn Tống Quốc Bảo
	136
	10/6
	Hóa
	THPT Phan Châu Trinh
	Đồng

	13
	Nguyễn Thị Thu Thúy
	137
	11/5
	Hóa
	THPT Phan Châu Trinh
	Đồng

	14
	Bùi Thị Thu Hiền
	138
	10/22
	Văn
	THPT Phan Châu Trinh
	Đồng

	15
	Nguyễn Minh Uyên
	139
	11/11
	Anh
	THPT Phan Châu Trinh
	Đồng

	04 học sinh đạt Huy chương Đồng kỳ thi vùng Duyên hải và Đồng Bằng Bắc bộ tại Quảng Ninh  

	16
	Huỳnh Xuân Huyên
	140
	11D1
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	17
	Lê Nguyễn Thục Nhi
	141
	11D1
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	18
	Phạm Nguyễn Linh Đan
	142
	10D2
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	19
	Lê Hà Thư
	143
	10D2
	Anh
	THPT Chuyên Lê Quý Đôn
	Đồng

	04 học sinh đạt giải cuộc thi Tài năng Tiếng Anh khu vực Miền Trung- Tây Nguyên

	20
	Trương Nhật Khoa
	144
	5
	Cuộc thi “Tài năng tiếng anh năm học 2014-2015”
	TH Phù Đổng
	Nhất

	21
	Phạm Nguyễn Hoàng An
	145
	11
	Cuộc thi “Tài năng tiếng anh năm học 2014-2015”
	THPT Lê Quý Đôn
	Nhì

	22
	Đặng Huệ Miên
	146
	11
	Cuộc thi “Tài năng tiếng anh năm học 2014-2015”
	THPT Lê Quý Đôn 
	Nhì

	23
	Đinh Uyển My
	147
	9
	Cuộc thi “Tài năng tiếng anh năm học 2014-2015”
	THCS Nguyễn Khuyến
	Nhì

	01 học sinh đạt giải xuất sắc cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai

	24
	Phan Thị Diệu
	148
	11/1
	Cuộc thi ATGT cho nụ cười ngày mai
	THPT Hermann Gmeiner
	Xuất sắc

	01 học sinh đạt giải vô địch môn bóng đá toàn quốc cup Milo 2015

	25
	Lê Văn Hưng
	149
	9/12
	Đạt giải môn bóng đá toàn quốc cup Milo 2015
	Trường THCS Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn
	Vô địch

	01 học sinh đạt giải nhất phần thi kiến thức giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015

	26
	Nguyễn Thị Nhật Nguyên
	150
	5/5
	Phần thi kiến thức giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015
	TH Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê
	Giải nhất

	01 học sinh đạt giải nhất phần thi vẽ tranh giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015

	27
	Trần Minh Cường
	151
	5/5
	Phần thi vẽ tranh giao lưu tìm hiểu kĩ năng tham gia giao thông an toàn cấp quốc gia, năm học 2014-2015
	TH Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê
	Giải nhất


Tổng cộng có 27 học sinh./.

                                                                             Người phụ trách







Trương Nguyễn Đức Nghĩa
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 7 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Khen thưởng cho 30 học sinh là : con liệt sĩ, thương binh, học sinh khuyết tật, cán bộ Đoàn – Đội xuất sắc, gia đình khó khăn vượt khó học giỏi.
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Trường
	Thành tích

	1. 
	Nguyễn Văn Bảo
	152
	3/4
	TH Trần Văn Ơn, quận Hải Châu
	 HS khuyết tật  vươn lên trong học tập

	2. 
	Lê Kiều Mi
	153
	4.2
	TH Dũng Sĩ Thanh Khê, quận Thanh khê
	Đạt học sinh giỏi 4 năm liền, tích cực tham gia công tác Đội, chăm ngoan

	3. 
	Trương Tuấn Anh
	154
	 4
	PTCB Nguyễn Đình Chiểu
	Học sinh khuyết tật, học giỏi

	4. 
	Nguyễn Hữu Phương Trinh
	155
	5/4
	TH Tô Vĩnh Diện, quận Sơn Trà
	Học sinh nghèo học giỏi

	5. 
	Nguyễn Quang

Cường
	156
	5
	TH Ngô Quyền, quận Cẩm Lệ
	Gia đình nghèo, vượt khó học giỏi. 

	6. 
	Nguyễn Thị Ánh Đoan
	157
	5/4
	Tiểu học số 2 Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
	 Con gia đình nghèo học giỏi

	7. 
	Nguyễn Phương Linh
	158
	5.2
	TH Điện Biên Phủ,quận Thanh khê
	Liên đội trưởng xuất sắc, đạt giải đồng giao lưu học sinh TH thành phố, 

	8. 
	Võ Văn Anh
	159
	C1B1
	CB Tương Lai
	Học sinh khuyết tật, học giỏi

	9. 
	Trần Nguyễn Thùy Trang
	160
	9/2
	THCS Trần Quốc Tuấn, huyện Hòa Vang
	Học sinh giỏi, cán bộ Đoàn, Chi đội trưởng. 

	10. 
	Phan Đặng yến Nhi
	161
	9/5
	THCS Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn
	4 năm liền là học sinh giỏi. Đạt giải nhất cấp  thành phố môn Tiếng Nhật.

	11. 
	Hồ Thị Anh Thư
	162
	9/1
	THCS Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn
	Học sinh nghèo, khuyết tật; 09 năm liền là học sinh giỏi

	12. 
	Lê Minh Toàn
	163
	9/2
	THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà
	Học sinh nghèo học giỏi

	13. 
	Nguyễn Thị Mỹ

Liên
	164
	9/2
	THCS Đặng Thai Mai, quận Cẩm Lệ
	Gia đình nghèo, vượt khó học giỏi, mẹ bị ung thư, ba làm nông; đạt giải Nhất môn Ngữ văn kỳ thi học sinh giỏi thành phố; 

	14. 
	Nguyễn Hải Yến
	165
	9/2
	THCS Lê Anh Xuân, quận Liên Chiểu
	 Con gia đình nghèo học giỏi

	15. 
	Vũ Thị Cẩm Nhung
	166
	9/5
	THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu
	Cán bộ đoàn xuất sắc, học giỏi

	16. 
	Nguyễn Thị Nhật Vy
	167
	9/3
	THCS Sào Nam, quận Hải Châu
	Học sinh nghèo vượt khó học giỏi

	17. 
	Trần Ngọc Phương
	168
	10/16
	THPT Nguyễn Hiền
	Con liệt sĩ (Bố hi sinh do tai nạn máy bay)

	18. 
	Lê Thị Phương
	169
	10/3
	THPT Tôn Thất Tùng
	Học sinh nghèo vượt khó học giỏi

	19. 
	Nguyễn Lê Ngọc Huyền
	170
	11/4
	THPT Phạm Phú Thứ
	Cán bộ lớp con gia đình nghèo học giỏi

	20. 
	Mai Văn Hiền
	171
	11/10
	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	HS khuyết tật học giỏi

	21. 
	Huỳnh Lê Như Ngọc
	172
	11/5
	THPT Nguyễn Trãi
	Con thương binh, học sinh giỏi toàn diện 

	22. 
	Nguyễn Văn Quỳnh
	173
	12/10
	THPT Thanh Khê
	Cán bộ đoàn xuất sắc học giỏi

	23. 
	Đào Thị Kim Thắng
	174
	12/1
	THPT Cẩm Lệ
	Gia đình nghèo, học giỏi. 

	24. 
	Nguyễn Xuân Đức Hiếu
	175
	12/7
	THPT Hòa Vang
	Cán bộ đoàn xuất sắc, học giỏi

	25. 
	Đặng Thị Hoàng Tiên
	176
	12/1
	THPT Ngô Quyền
	 Con gia đình nghèo học giỏi

	26. 
	Nguyễn Hữu Thắng
	177
	12/1
	THPT Ông Ích Khiêm
	Cán bộ đoàn xuất sắc, học giỏi

	27. 
	Thái Thị Xuân Quỳ
	178
	12/1
	THPT Ngũ Hành Sơn
	Cán bộ đoàn xuất sắc, học giỏi

	28. 
	Nguyễn Thị Ánh Tố
	179
	12/6
	THPT Phạm Phú Thứ
	Cán bộ đoàn xuất sắc học giỏi

	29. 
	Nguyễn Thị Ánh Tuyết
	180
	12/1
	THPT Phan Thành Tài
	Cán bộ Đoàn xuất sắc, học sinh giỏi

	30. 
	Nguyễn Thị Tiên
	181

	12/2


	Cấp 1,2,3 Hermann Gmeiner
	Học sinh nghèo vượt khó học giỏi


Tổng cộng có 30 học sinh./.

                                                                             Người phụ trách







      Phan Văn Nhiếp
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 8 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Gồm:  30 học sinh tiêu biểu bậc học Mầm non.

	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn, kỳ thi
	Trường
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Phước Bảo Tiên
	182
	Lớn
	
	MN Cẩm Nhung, quận Thanh khê
	Xuất sắc

	2
	Hoàng Trần Gia Khang
	183
	Lớn
	
	MN Hồng Nhung,

quận Thanh khê
	Xuất sắc

	3
	Đoàn Trần Uyên Thi
	184
	Lớn
	
	MN Hoàng Mai,quận Thanh khê
	Xuất sắc

	4
	Nguyễn Phạm Bảo Ngọc
	185
	Lớn
	
	MN Hải Đường,

quận Thanh khê
	Xuất sắc

	5
	Phạm Nguyễn Tiến Đạt
	186
	Lớn
	
	 MN Hoa Phượng,

quận Thanh khê
	Xuất sắc

	6
	Nguyễn Trần Khánh Uyên 
	187
	MG Lớn
	
	Mầm non Hòa Tiến 1, huyện Hòa Vang
	Xuất sắc

	7
	Nguyễn Lâm Tố Uyên
	188
	MG Lớn
	
	Mần non Hòa Khương, huyện Hòa Vang
	Xuất sắc

	8
	Lê Trung Huy
	189
	MG Lớn
	
	Mầm non Hòa Phong, huyện Hòa Vang
	Xuất sắc

	9
	Lường Thị Minh Thùy
	190
	MG Lớn
	
	Mầm non Hòa Sơn, huyện Hòa Vang
	Xuất sắc

	10
	Lê Trung Hải
	191
	Lớn 2
	
	MN Măng Non
	Xuất sắc

	11
	Trần Ngọc Gia Khanh
	192
	Lớn 1
	
	MG Họa Mi, quận Liên Chiểu 
	Xuất sắc

	12
	Đặng Hải Lâm
	193
	Lớn 2
	
	MN Đồ Rê Mí, quận Liên Chiểu 
	Xuất sắc

	13
	Nguyễn Hoàng Thịnh
	194
	Lớn 1
	Cờ vua
	MN Tuổi Ngọc, quận Liên Chiểu 
	Giải Ba

	14
	Trần Khánh Hà
	195
	MG lớn
	Văn nghệ thành phố
	MN 20.10, quận Hải Châu
	Giải A


	15
	Phạm Ngọc Thùy Linh
	196
	MG lớn
	Thi vẽ cấp 

thành phố
	MN Tiên Sa,quận Hải Châu
	Giải nhất 


	16
	Trần Gia Linh
	197
	MG lớn
	Thi vẽ cấp quận
	MN 19.5, quận Hải Châu
	Giải ba


	17
	Phan Nhã Uyên
	198
	MG lớn
	Thi vẽ cấp quận
	MN Bình Minh,quận Hải Châu
	Giải nhì


	18
	Lê Võ Khánh Ngọc
	199
	MG lớn
	
	MN hoa Phượng Đỏ,quận Hải Châu
	Giải nhất 

	19
	Nguyễn Hoàng Khánh Ngọc
	200
	Lớn 1
	 Trò chơi vận động trong “ Ngày hội vui khỏe cô và bé ” cấp Thành phố.
	MN Bạch Dương, quận Ngũ Hành Sơn
	Giải Ba

	20
	Lê Hồ Thảo Ly
	201
	Lớn 2
	hội thi “Bé kể chuyện đọc thơ” cấp trường


	MN Hoàng Anh,quận Ngũ Hành Sơn
	Giải nhất

	21
	Đặng Huỳnh Diệu Thảo
	202
	Lớn 3
	Hội thi “Bé khéo tay cấp trường”
	MN Ngọc Lan,quận Ngũ Hành Sơn
	Giải nhất

	22
	Nguyễn Mai Ngọc Hà
	203
	Lớn 2
	Hội thi “ Em hát cùng mùa xuân” 
	MN Hoàng Lan,quận Ngũ Hành Sơn
	Giải B

	23
	Kiều Vũ Phương
	204
	MG Lớn
	
	MN Rạng Đông, quận Sơn Trà
	Xuất sắc



	24
	Đặng Nguyễn Ngọc Oanh
	205
	MG Lớn 2
	
	MN Họa My, quận Sơn Trà
	Xuất sắc



	25
	Võ Trần Ngọc Hân
	206
	Mẫu giáo Lớn 1
	
	MN Vành Khuyên, quận Sơn Trà
	Xuất sắc



	26
	Nguyễn Phương Anh
	207
	MG Lớn 2
	
	MN Bạch Yến, quận Sơn Trà
	Xuất sắc



	27
	Hồ Anh khoa
	208
	MG Lớn 
	 
	MN Hương Sen, quận Cẩm Lệ
	 xuất sắc

	28
	Nguyễn Thái Minh Phương
	209
	MG Lớn 
	 
	MN Hướng Dương, quận Cẩm Lệ
	 xuất sắc

	29
	Trần Gia Khiêm
	210
	MG Lớn 
	 
	MN Hoa Ngọc Lan, quận Cẩm Lệ
	 xuất sắc

	30
	Huỳnh Nguyên Thiên Hương
	211
	MG Lớn 
	 
	MN Trí Nhân, quận Cẩm Lệ
	 xuất sắc


Tổng cộng có 30 học sinh./.
                                               
                              Người phụ trách





      Lê Thị Ngọc Mai
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 9 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Gồm: 30 học sinh tiêu biểu bậc học Tiểu học.

	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn/ lĩnh vực
	Trường
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Thị Thảo Tiên
	212
	5.5
	GLHS TH. TP
	TH Huỳnh Ngọc Huệ, quận Thanh Khê
	Đồng

	2
	Huỳnh Văn Hoài Nam
	213
	5.5
	GLHS TH. TP
	TH Nguyễn Bỉnh Khiêm,
quận Thanh Khê
	Đồng

	3
	Nguyễn Bùi Minh Thư
	214
	5.6
	GLHS TH. TP
	TH Bế Văn Đàn, , quận Thanh Khê
	Bạc

	4
	Nguyễn Thị Khánh Linh
	215
	5.7
	HSG.TP
	TH Hoa Lư, , quận Thanh Khê
	Vàng

	5
	Nguyễn Xuân Bách
	216
	5.1
	HSG.TP
	TH Trần Cao Vân, , quận Thanh Khê
	Vàng

	6
	Nguyễn Khánh Tâm
	217
	5
	Văn tuổi thơ
	TH số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang
	Vàng

	7
	Nguyễn Thị  Bích Thùy 
	218
	5
	Văn tuổi tho
	TH số 2 Hòa Tiến, huyện Hòa Vang
	Vàng

	8
	Trần Gia Huy
	219
	5
	Toán tuổi thơ
	TH Lê Kim Lăng, huyện Hòa Vang
	Vàng

	9
	Hồ Xuân Thiên Ân
	220
	5
	Toán tuổi thơ
	TH Lâm Quang Thự, huyện Hòa Vang
	Bạc

	10
	Lê Thị Diệu Uyên
	221
	5
	Toán tuổi thơ
	TH số 2 Hòa Liên, huyện Hòa Vang
	Bạc

	11
	Trần Quỳnh Giang
	222
	5/6
	Văn tuổi thơ
	TH Ngô Sĩ Liên, quận Liên Chiểu 
	Vàng 

	12
	Trần Công Dũng
	223
	5/4
	Toán tuổi thơ
	TH Nguyễn Văn Ttrỗi, quận Liên Chiểu 
	Vàng 

	13
	Nguyễn Phú Hoàng Long
	224
	5/2
	Toán tuổi thơ
	TH Bùi Thị Xuân, quận Liên Chiểu 
	Vàng 

	14
	Vũ Đức Duy
	225
	5/2

	Toán tuổi thơ
	TH Phan Phu Tiên, quận Liên Chiểu 
	Bạc 

	15
	Nguyễn Việt Hoàng
	226
	5
	Toán qua mạng cấp Toàn quốc
	 TH Lý Công Uẩn, quận Hải Châu
	Bạc

	16
	Nguyễn Hữu Tú Anh
	227
	5
	Toán qua mạng cấp Toàn quốc
	 TH Lý Công Uẩn, quận Hải Châu
	Đồng

	17
	Lê Khắc Trung Quân
	228
	4
	Toán qua mạng cấp Toàn quốc
	 TH Lê Lai, quận Hải Châu
	Đồng

	18
	Bùi Hoàng Bảo Khanh
	229
	5
	Văn

Ngày hội HSTH cấp TP
	 TH Hoàng Văn Thụ, quận Hải Châu
	Nhất 

	19
	Lê Trang Thảo Nhi
	230
	5
	Toán

Ngày hội HSTH cấp TP
	 TH Phù Đổng, quận Hải Châu
	Nhất

	20
	Lưu Duy Quang
	231
	5/2
	Toán tuổi thơ
	Trần Quang Diệu, quận Ngũ Hành Sơn
	Vàng

	21
	Phan Nhật Sâm
	232
	5/4
	Giải Vàng Toán tuổi thơ
	Trần Quang Diệu,quận Ngũ Hành Sơn
	Vàng

	22
	Trần Thị Ngọc Quỳnh 
	233
	5/1
	Văn tuổi thơ 
	Nguyễn Duy Trinh, quận Ngũ Hành Sơn
	Vàng

	23
	Trần Nguyễn Minh Châu
	234
	5/2
	Toán tuổi thơ 
	TH Lương Thế Vinh, quận Sơn Trà
	Nhất

	24
	Đặng Nguyễn Văn Khoa
	235
	5/1
	Toán tuổi thơ 
	TH Lương Thế Vinh,quận Sơn Trà
	Nhất

	25
	Đặng Xuân Minh Hiếu
	236
	5/3
	Toán tuổi thơ 
	TH Ngô Gia Tự,quận Sơn Trà
	Nhất

	26
	Trần Nam Bình
	237
	5/1
	Toán tuổi thơ 
	TH Ngô Mây,quận Sơn Trà
	Nhất

	27
	Nguyễn Lê Đăng Thành
	238
	5/1
	Toán tuổi thơ 
	TH Lương Thế Vinh,quận Sơn Trà
	Nhì

	28
	Nguyễn Thị Thuận

	239
	5
	Văn tuổi thơ
	TH Nguyễn Như Hạnh, quận Cẩm Lệ
	Vàng

	29
	Hà Bảo Khanh

	240
	5
	Văn tuổi thơ
	TH Diên Hồng, quận Cẩm Lệ
	Vàng

	30
	Ngô Thị Thùy Dương

	241
	5
	Toán tuổi thơ 
	TH Hoàng Dư Khương, quận Cẩm Lệ
	Vàng


* ghi chú: - GLHS TH. TP: Giao lưu học sinh tiểu học thành phố
                  - HSGTP: Học sinh giỏi thành phố
Tổng cộng có 30 học sinh./.
Người phụ trách





        Trần Thị Anh Thi

ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 10 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Gồm: 30 học sinh tiêu biểu bậc học THCS. 
	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Đạt giải

	1
	Đặng Thị Phúc An
	242
	9/1
	HSG Toán cấp thành phố
	THCS Nguyễn Hồng Ánh, huyện Hòa Vang
	Nhất

	2
	Đinh Nguyễn Thị Duyên
	243
	9/2
	HSG Ngữ văn cấp thành phố
	THCS Đỗ Thúc Tịnh, huyện Hòa Vang
	Nhất

	3
	Nguyễn Việt Hà
	244
	9/5
	HSG Vật lí cấp thành phố
	THCS Nguyễn Phú Hường, huyện Hòa Vang
	Nhì

	4
	Trần Duy Anh
	245
	9/1
	HSG Toán cấp thành phố
	THCS Trần Quang Khải, huyện Hòa Vang
	Ba

	5
	Nguyễn Văn Vĩ Kha
	246
	9/3
	HSG Toán cấp thành phố
	THCS Nguyễn Văn Linh, huyện Hòa Vang
	Ba

	6
	Lê Bá Cường
	247
	9
	
	THCS Lương Thế Vinh, quận Liên Chiểu
	Nhất

	7
	Phan Thị Ngọc Yến
	248
	9
	
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Liên Chiểu
	Nhất

	8
	Nguyễn Yến Nhi
	249
	9
	
	THCS Ngô Thì Nhậm, quận Liên Chiểu
	Nhất

	9
	Trần Ngọc Minh Châu
	250
	9.2
	
	THCS Chu Văn An, quận Thanh khê
	Nhất

	10
	Trần Minh Toàn
	251
	9.6
	
	THCS Chu Văn An, quận Thanh khê
	Nhất

	11
	Lê Đặng Trường Đạt
	252
	9.7
	
	THCS Huỳnh Thúc kháng, quận Thanh khê 
	Nhất

	12
	Lê Hoàng Nguyên
	253
	9.5
	
	THCS Lê Thị Hồng Gấm,quận Thanh khê
	Nhất

	13
	Đỗ Thảo Phương
	254
	9.7
	
	THCS Nguyễn Đình Chiểu,quận Thanh khê
	Nhất

	14
	Nguyễn Phan Hoàng Lâm
	255
	9/7
	HSG Toán cấp thành phố
	THCS Trưng Vương, quận Hải Châu
	Nhì

	15
	Ngô Văn Phúc Vinh
	256
	9/10
	Giải toán trên máy tính cầm tay TP
	THCS Tây Sơn, quận Hải Châu
	Nhất

	16
	Vũ Huỳnh Ngọc Diệu
	257
	9/3
	HSG Sinh học cấp thành phố
	THCS Kim Đồng, quận Hải Châu
	Nhất

	17
	Lê Ngọc Thảo Uyên
	258
	9/6
	HSG Sinh học cấp TP
	THCS Nguyễn Huệ, quận Hải Châu
	Nhất

	18
	Nguyễn Xuân Minh Trang
	259
	9/3
	Học sinh giỏi môn Vật lý cấp TP
	THCS Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu
	Nhất

	19
	Nguyễn Thị Diệu Ny
	260
	9/1
	HSG môn Địa lý cấp TP
	THCS Lê Lợi, quận Ngũ Hành Sơn
	Nhất

	20
	Huỳnh Thị Bình
	261
	9/5
	HSG môn Lịch sử cấp TP
	THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngũ Hành Sơn
	Nhất

	21
	Nguyễn Lê Hoàng
	262
	9/2
	HSG môn Tin học cấp TP
	THCS Huỳnh Bá Chánh, quận Ngũ Hành sơn
	Nhất

	22
	Nguyễn Lê Lý Bằng
	263
	9
	HSG môn Tin học cấp TP
	THCS Phan Bội Châu
	

	23
	Đoàn Phương Bảo Châu
	264
	9
	HSG môn Địa lí cấp TP
	THCS Nguyễn Chí Thanh, quận Sơn Trà
	

	24
	Phạm Trọng Hiếu
	265
	9
	HSG môn Toán học cấp TP
	THCS Lê Độ, quận Sơn Trà
	

	25
	Lê Nguyễn Thị Thu Hiền
	266
	9
	HSG môn Lịch sử cấp TP
	THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Sơn Trà
	

	26
	Lâm Tâm Nhi
	267
	9
	HSG môn Lịch sử cấp TP
	THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà
	

	27
	Hồ Mai Vy

	268
	9.6
	HSG môn Ngữ Văn cấp TP
	THCS Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ
	Nhất

	28
	Phan Kim Tuyến

	269
	9.1
	HSG môn Sinh học cấp TP
	THCS Nguyễn Văn Linh, quận Cẩm Lệ
	Nhất

	29
	Phan Hồng Vân 


	270
	9.1
	HSG môn Địa lý cấp TP
	THCS Đặng Thai Mai, quận Cẩm Lệ
	Nhất

	30
	Lưu Trương Vĩnh Trân
	271
	9.1
	HSG môn Vật lý cấp TP
	THCS Nguyễn Khuyến
	Nhất


Tổng cộng có 30 học sinh./.

                                                                             Người phụ trách








  Nguyễn Văn Chương
ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 11 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Gồm: 30 học sinh tiêu biểu bậc học THPT.

	TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Môn
	Trường
	Đạt giải

	1
	Văn Thị Hoài Phương
	272
	12/6
	
	THPT Nguyễn Hiền
	Nhì

	2
	Nguyễn Tấn Duy Nguy
	273
	12/9
	
	THPT Nguyễn Hiền
	Nhì

	3
	Nguyễn Duy Tân
	274
	12/6
	
	THPT Trần Phú
	Nhất

	4
	Hà Bảo Trân
	275
	12/3
	
	THPT Trần phú
	Nhất

	5
	Phan Thị Minh Anh
	276
	12/3
	
	THPT Ông Ích Khiêm
	Nhất

	6
	Phan Thị Nhật Thương
	277
	12/3
	
	THPT Ông Ích Khiêm
	Nhất

	7
	Phan Anh Dũng
	278
	12/7
	Văn
	THPT Ngũ Hành Sơn
	Nhì

	8
	Phạm Ngọc Hưng
	279
	
	Toán
	THPT Ngũ Hành Sơn
	Ba

	9
	Nguyễn Văn Khương
	280
	12/3
	Toán
	Cấp 1,2,3 Hermann Gmerner
	Nhất

	10
	Cung Đinh Tuấn Anh
	281
	12/1
	
	THPT Ngô Quyền
	Nhất

	11
	Trần Phước Duy
	282
	12/2
	
	THPT Cẩm Lệ
	Nhất

	12
	Võ Trí Hậu
	283
	12/1
	
	THPT Hòa Vang
	Nhất

	13
	Lê Thị Luyến
	284
	12/4
	
	THPT Hòa Vang
	Nhất

	14
	Ngô Thị Xin
	285
	12/1
	Sinh học
	THPT Thái Phiên
	Nhất

	15
	Trịnh Lê Giang
	286
	12/11
	Ngữ Văn
	THPT Thái Phiên
	Nhất

	16
	Lê Thành Sang
	287
	12/1
	Hóa học
	THPT Thái Phiên
	Nhất

	17
	Trần Trung Thành
	288
	12/18
	Sinh
	THPT Phan Châu Trinh
	Nhất

	18
	Trần Ngọc Phước
	289
	12/27
	Hóa
	THPT Phan Châu Trinh
	Nhất

	19
	Trương Thiên Hoàng
	290
	12/15
	Tiếng Pháp
	THPT Phan Châu Trinh
	Nhất

	20
	Nguyễn Thị Kim Phượng
	291
	12/11
	Địa lý
	THPT Phan Châu Trinh
	Nhất

	21
	Nguyễn Thị Kim Anh
	292
	12/7
	Địa lý
	THPT Phạm Phú Thứ
	Nhất

	22
	Phạm Thị Thảo Sương
	293
	12/4
	Vật lí
	THPT Thanh Khê
	Nhì

	23
	Nguyễn Thị Nguyệt
	294
	12/11
	Địa lí

	THPT Nguyễn Thượng Hiền
	Nhì

	24
	Hồ Lâm Thùy Dương
	295
	12/3
	Toán
	THPT Nguyễn Trãi
	Nhất

	25
	Đào Ngọc Tiến
	296
	12/10
	Sử
	THPT Nguyễn Trãi
	Nhất

	26
	Đặng Thị Duyên
	297
	12/4
	Sinh
	THPT Phan Thành Tài
	Nhất

	27
	Hứa Ly Ly
	298
	12/10
	Vật lí
	THPT Tôn Thất Tùng
	Ba

	28
	Trần Xuân Phúc
	299
	12/01
	Toán
	THPT Hoàng Hoa Thám
	Nhất

	29
	Nguyễn Thục Trân
	300
	12/02
	Sinh học
	THPT Hoàng Hoa Thám
	Nhất

	30
	Phạm Đình Tây
	301
	12A
	HSG
	THPT Quang Trung 
	


Tổng cộng có 30 học sinh./.    










ĐỢT KHEN THƯỞNG THỨ 12 (Giám đốc Sở GD&ĐT tặng Giấy khen)     
Gồm: 25 học sinh tiêu biểu bậc học GDTX, TCCN.
	      TT
	Họ và tên
	Số ghế
	Lớp
	Trường
	Đạt giải

	1
	Nguyễn Thị Thanh Tâm
	302
	12/3
	TT GDTX Hải Châu
	Học viên giỏi

Đạt giải nhất môn Vật lý

	2
	Nguyễn Thị Thanh Nga
	303
	12/2
	TT GDTX Cẩm Lệ
	Học sinh tiên tiến

	3
	Trần Thị Khánh Ly
	304
	12
	TT GDTX Hòa Vang
	Đạt giải nhất kỳ thi học viên giỏi cấp thành phố và đạt danh hiệu học viên tiên tiến năm học 2014-2015

	4
	Trần Thị Cẩm Nhung
	305
	
	TT GDTX Thanh Khê
	Học viên giỏi
Giải Nhất môn Vật lý

	5
	Đinh Minh Thuần

	306
	12/1
	TT GDTX Sơn Trà
	- Đạt danh hiệu học sinh tiên tiến 3 năm liền;

- Tích cực tham gia các hoạt động Đoàn cũng như của Trung tâm;

- Đạt Giải Nhì thi học viên giỏi cấp Thành phố môn Toán;

- Đạt giải Nhì thi học viên giỏi giải Toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố.

	6
	Nguyễn Thị Hồng Ngọc
	307
	12/1
	TT GDTX Ngũ Hành Sơn
	- Năm học 2012-2013: Học sinh tiên tiến.

- Năm học 2013-2014: Học sinh tiên tiến.

- Năm học 2014-2015:

+ Học sinh tiên tiến.

+ Đạt giải Khuyến khích kỳ thi giải toán trên máy tính cầm tay cấp Thành phố.

+ Đạt giải ba môn Toán và môn Sử, kỳ thi học sinh giỏi cấp TP.

	7
	Dương Huỳnh Tuấn
	308
	12
	TT GDTX Liên Chiểu
	Học viên giỏi

Giải nhất môn Toán

	8
	Lê Xuân Dũng
	309
	12/1
	TT GDTX Thành phố
	- Giải nhất môn Ngữ văn

- Giải nhất môn Lịch sử

- Giải nhất thi máy tính cầm tay

- Tham gia tốt các phong trào của Trung tâm

	9
	Lê Thị Kỳ Duyên
	310
	2B
	ĐH Kĩ thuật Y dược
	Học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2014-2015

	10
	Đặng Đình Nhân
	311
	K19TPM
	Đại học Duy Tân
	Học tập Giỏi

Giải ba Olympic Toán toàn quốc 2015

	11
	H’City Mdrang
	312
	DD13A1.1
	Đại học Đông Á
	Con dân tộc thiểu số học giỏi

	12
	H’ZenniNiê
	313
	DD13A1.1
	
	Con dân tộc thiểu số học giỏi

	13
	Nguyễn Nho Thùy An
	314
	11QL1


	Đại học Kiến trúc
	Xuất sắc

	14
	Nguyễn Thị Thùy Nhung
	315
	12A3
	CĐ Lương thực – Thực phẩm
	- Học tập: 9.24;

- Rèn luyện: Xuất sắc;

- Đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp thành phố;

- Là cảm tình Đảng đang được chi bộ xem xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.



	15
	Nguyễn Thị Hoài Hảo
	316
	07KD5.1


	CĐ Thương Mại
	- Học tập: 3,81 (Xuất sắc)

- Rèn luyện: 100 (Xuất sắc)

- Là lớp trưởng, tham gia tích cực các hoạt động phong trào của nhà trường.

	16
	Văn Thị Phương Thảo
	317
	QTDLKS3-13,
	CĐ Kinh tế - Kế hoạch
	Xuất sắc

	17
	Nguyễn Thị Vân Anh
	318
	C12Q1

	CĐ Đại Việt
	Học sinh giỏi của năm học 2014-2015, Tổng số điểm cuối năm 8.13, xếp loại rèn luyện xuất sắc cuối năm 2014-2015

	18
	Đỗ Thị Thu Hương
	319
	C12D
	CĐ Lạc Việt
	Giỏi

	19
	Trương Thị Thùy Linh
	320
	ĐD5A2


	CĐ Phương Đông
	Xuất sắc trong học tập và rèn luyện



	20
	Nguyễn Thị Thanh Nhàn
	321
	C13KT
	CĐ Đức Trí
	Học tập: Giỏi

Rèn luyện: Tốt

	21
	Đỗ Minh Nghĩa
	322
	- Lớp CĐ12B5.


	CĐ Giao thông vận tải II
	- Điểm TBC: 8,1

- Điểm rèn luyện: 93

	22
	Kiều Thị Thu Hà
	323
	14TH01 –
	TCCN Ý Việt
	Học sinh giỏi

	23
	Ngô Thị Tuyết Nhung
	324
	Mỹ thuật
	TH Văn hóa Nghệ thuật
	- Học sinh Giỏi năm học 2014-2015

- Huy chương vàng Hội Hoa Xuân Đà Nẵng năm 2014, 2015

	24
	Bùi Thị Thanh Hoài
	325
	13CBMA9


	TC NV Thăng Long
	Học tập: Khá

Rèn luyện: Tốt

	25
	Bùi Thị Mỹ Dung
	326
	Lớp 13X
	TC Xây dựng Miền Trung
	Đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2014-2015


Tổng cộng: 25 học sinh.
                                                                                               Người phụ trách

  
Người phụ trách





Nguyễn Phan Duy Vũ
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